
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 49 3043 UXTC 12 tuần

7 2 40 3003 UXTC 14 tuần

7 3 33 2012 UBT 2 bên/VMC 2 lần

8 4 48 4004
UXTC gây cường kinh, điều trị nội 

TB

8 5 43 2022 UXTC gây thống kinh

8 6 38 3012 UBT 2 bên 

9 7 52 3013 UBT (P) to/Mãn kinh

9 8 45 6016 UBT (P) 6cm

9 9 29 0000 UBT (P) 5cm + HM I

11 10 53 2002 UBT (P) 8cm

11 11 35 2002 VS II/ Tắc ODT(T)

11 12 28 ĐT UBT 2 bên 

2 13 35 3013 UBT (P) 6cm

2 14 27 0000 UBT (P) 4cm + HM I

2 15 27 2002 UBT (P) 5cm

16 27 0000 UBT (T) 6 cm

17 27 0010 UBT (T) 5 cm

18 22 0000 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 60 7007 UNBT 10cm/VMC

7 2 48 3003 UXTC 12 tuần

7 3 40 2022 UBT (P) dạng LNM

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

THỐNG + NHU + THẢO UYÊN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM HÀO

BS KHOA NS + KIM HÀO

THỐNG + NHU + THẢO UYÊN.TT

THỐNG + NHU + THẢO UYÊN.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT

THU THỦY + M.TUYỀN

THU THỦY + M.TUYỀN

THU THỦY + M.TUYỀN

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

N.QUANG + NGỌC DUNG + VĂN LỰU.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS

BS KHOA NS + G.ĐỨC

HƯNG + DIỆU NGA + THANH THỦY.TT

HƯNG + DIỆU NGA + THANH THỦY.TT

HƯNG + DIỆU NGA + THANH THỦY.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Từ ngày 06/07/2015 đến ngày 12/07/2015 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KHỞI

NGUYỄN THỊ CẨM HẠNH

LÊ THỊ THANH HẢI

LƯU THỊ NGỌC DIỄM

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ TỈA

NGUYỄN THỊ SÁNG

TRƯƠNG THỊ NHƯ HẰNG

HỒ THỊ THANH NHÀN

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

ĐOÀN THỊ KIỀU PHƯƠNG

TRẦN THỊ NỞ

LÊ THỊ YẾN

TÔN NỮ LỆ HẰNG

HUỲNH THỊ LẠC

HỒ HOÀNG MAI

HUỲNH THỊ KIỀU PHƯƠNG

NGUYỄN ÚT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THU THỦY

NGUYỄN THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ ĐOAN THÙY

4257

4391

4431

2575

2578

2558

4512

SHC

2464

4319

2562

4212

4246

2553

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2520

2577

2597

4516

PM

Ngày: 06/07/2015 

Ngày: 07/07/2015 

2565

4490

2579

2570



8 4 50 5025 Sa TT độ 3

8 5 49 ĐT LNM cơ TC + LNMTC 2BT

8 6 28 ĐT UBT 2 bên dạng LNM

9 7 53 3023 UXTC 14 tuần/Cường kinh

9 8 44 2012
UXTC dưới niêm, rong huyết/VMC 

2l

9 9 35 2002 UBT 2 bên 

11 10 50 2022 UBT (P) 5cm

11 11 32 1001 UBT (P) 7cm

11 12 26 ĐT U bì  BT(T)

2 13 33 0010 VS II/ Tắc 2 ODT do ứ dịch

2 14 31 0000 UBT 2 bên + VS I

2 15 25 1001 UBT (P) 5cm

16 23 ĐT UBT (T) 5 cm

17 22 ĐT UBT (T) 10 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 1011 NXTC + UBT(T)

7 2 52 4004 UBT (P) to/Mãn kinh

7 3 36 1001 Td LNMTCBT 2 bên + HM II

8 4 57 ĐT UXTC gây rong huyết HMK

8 5 43 1001 UXTC 12 tuần

8 6 40 0000 UBT 2 bên + NXTC

9 7 47 2022 UXTC 12 tuần nhiều nhân

9 8 42 2002 UBT (P) + TD LNM VM thành bụng

9 9 32 0000 ULNMTCBT(P) + VS I

11 10 58 2012 UBT (T) type 4

11 11 34 1001 Td ứ dịch VMC đoạn eo TC

11 12 34 1001 VS II/ Tắc ODT(  )

2 13 50 3003 UBT (T) 6 cm

2 14 37 2022 UBT (T) 6 cm

2 15 31 2002 UBT (T) 8 cm

YẾN OANH + M CHÂU

YẾN OANH + M CHÂU

H.THẮM + H.QUYÊN + THANH THỦY.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THANH THỦY.TT

ĐIỀN + NGUYỄN LONG

ĐIỀN + NGUYỄN LONG

ĐIỀN + NGUYỄN LONG

YẾN OANH + M CHÂU

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

HƯNG + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG.TT

HƯNG + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG.TT

HƯNG + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THANH THỦY.TT

TP NGA + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN 

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

THU NGUYỆT + V.HÙNG + THỊ HƯỞNG.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

TP NGA + TRUNG HIẾU

TP NGA + TRUNG HIẾU

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + THỊ HƯỞNG.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + THỊ HƯỞNG.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u + mổ bóc LNM thành bụng

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán TTTXT, Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép tổng hợp nâng TT ngã âm đạo

ĐẶNG THỊ KIM NGỌC

VÕ THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ XẾ

VĂN THỊ THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM CHI

TRÂN THỊ LỘC

BÀNH THỊ HỒNG VÂN

NGÔ THỊ HỒNG CHÂU

HUỲNH THỊ KIỀU VINH

TRẦN THỊ TẠO

NGUYỄN NGỌC MINH THƯ

NGUYỄN THỊ KIM THÚY

HUỲNH KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ THU TRANG

HOÀNG THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ THANH THU

LÊ NGỌC TUYỀN

DƯƠNG THỊ THĂM

TỪ THỊ HUYỀN

TIẾT THỊ HỨ

NGUYỄN THỊ XEM

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

LÊ THỊ THANH NHUNG

4656

4661

2615

2619

2624

2493

2608

4664

2631

4629

4429

2513

2613

2505

2503

4556

4601

4502

4175

2602

2484

2647

2598

2595

4615

4599

133N

2487

4492

Thứ: TƯ 

Ngày: 08/07/2015 



16 25 ĐT UBT (T) 7 cm

17 21 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 3003 UXTC 14 tuần

7 2 47 1001 CIN 3 đã khoét chóp + UXTC

7 3 22 1011 UBT 2 bên dạng LNM

8 4 56 5005 KNMTC giai đoạn I

8 5 41 1021 UBT 2 bên/VMC 2 lần (khó)

9 6 63 4004 UBT (T)/VMC

9 7 42 2002 UXTC 13 tuần

9 8 26 0010 VS II/ Tắc 2 ODT + UXTC/VMC

11 9 65 0000 UBT (T) type 2/MK

11 10 38 1011 UBT (P) 5cm

11 11 27 1001 UBT 2 bên nghi LNM

2 12 35 0000 UBT (P) 5cm + VS I

2 13 30 1001 UBT (P) tồn tại lâu

2 14 21 ĐT UBT (T) 8 cm

15 33 2011 UBT 2 bên

16 27 0000 VS II/ Tắc ứ dịch TV(T)

17 23 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 4004 TSPTKĐHNMTC

7 2 44 2002 TSPTKĐHNMTC

7 3 23 0000 UBT (T) 8 cm

8 4 65 9007 Sa TC BQ TT độ 4

8 5 54 3003 UXTC 12 tuần

8 6 30 ĐT UBT (P) 8cm PHAN NGA + TÚ NGÂN + THANH HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + VĂN LỰU.TT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + VĂN LỰU.TT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + VĂN LỰU.TT

PHAN NGA + TÚ NGÂN + THANH HƯƠNG.TT

PHAN NGA + TÚ NGÂN + THANH HƯƠNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ

D.MINH + TỐ NHƯ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH MAI 

TR.THẢO + QUANG.BM + THỊ KHEN.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + THỊ KHEN.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2

THỤC TRANG + P.DUNG 2

THỤC TRANG + P.DUNG 2

D.MINH + TỐ NHƯ

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

TR.THẢO + QUANG.BM + THỊ KHEN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀI NAM 

BS KHOA NS + K.XUYẾN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS thám sát + Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC chừa 2BT

TRẦN THỊ LOAN

HÀ NGỌC VÂN KIM

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ PHƯỚC

NGUYỄN MỸ NGỌC

THẠCH THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ GIÁ

ĐẶNG THỊ HIÊN

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

PHAN THỊ NGỌC LAN

TRẦN THỊ THÙY MỸ

ĐÀO THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ ĐÀO HÒA

HUỲNH THỊ HỒNG PHẤN

PHẠM THỊ TÁNH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THI

TRƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN

BN TNTC

HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG

VƯƠNG THỊ THU MAI

LÊ THỊ HUYỀN NGA

THÁI THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ MẾN

HỒ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

BN TNTC

140N

2561

2663

2643

47UB

45UB

4710

2653

2645

4437

2651

2660

4713

3363

2654

2535

4557

2652

4670

2529

60UB

4447

48UB

2633

2611

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/07/2015 

Ngày: 10/07/2015 



9 7 60 5005 UBT type 4

9 8 40 2002 NXTC 12 tuần

9 9 20 0000 UBT (P) 10cm

11 10 53 4024 UBT (P) 8cm

11 11 25 2002 UBT (P) 8cm

11 12 21 0000 UBT (T) 8 cm

2 13 52 3033 UBT (T) 7 cm

2 14 22 ĐT UBT (P) 7cm

2 16 20 ĐT UBT (P) 6cm

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

K.HOÀNG + X.TRANG2

K.HOÀNG + X.TRANG2

K.HOÀNG + X.TRANG2

MỸ NGỌC + VY.YD + THẢO UYÊN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + THẢO UYÊN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + THẢO UYÊN.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ HOÀI THI

VÕ THỊ DƯƠNG

TRẦN THỊ HẠNH

PHẠM VŨ THẢO LY

ĐOÀN THỊ NHƯ BÌNH

NEANG SON

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NHƯ

NGUYỄN THỊ THƯƠNG2673

4702

2629

2669

4506

2671

2528

2290

2637


